
 

TT Nguồn kinh phí
DT được giao 

(nghìn đồng)

Kinh phí đã giải 

ngân 

(15/11/2015)

Tỷ lệ giải 

ngân
Ghi chú

Sự nghiệp kinh tế 497,502,145 328,017,864 66%

- Cục ĐTNĐ VN 201,385,849 110,920,817 55%

- Chi Cục ĐTNĐ phía Bắc 164,582,620 118,499,000 72%

- Chi Cục ĐTNĐ phía Nam 90,661,195 67,995,896 75%

- Sở GTVT Thanh Hóa 5,824,579 4,659,000 80%

- Sở GTVT Nghệ An 6,140,468 4,605,000 75%

- Sở GTVT Hà Tĩnh 4,116,009 3,478,284 84%

- Sở GTVT Quảng Bình 5,138,741 4110000 80%

- Sở GTVT Quảng Trị 3,119,323 2,495,000 80%

- Sở GTVT Huế 5,770,474 4,616,000 80%

- Sở GTVT Quảng Nam 6,347,828            4,312,867 68%

- Sở GTVT Hà Nam 487,756 0

- Sở GTVT Hải Phòng 825,025 0

- Khu ĐTNĐ Hồ Chí Minh 3,102,278 2,326,000 75%

Phụ lục 3. BẢNG TỔNG HỢP TÌNH HÌNH GiẢI NGÂN 

NGUỒN KINH PHÍ SỰ NGHIỆP KINH TẾ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA NĂM 2015


